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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v :Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiển 

Thư ký phiên họp: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Bà Trần Mai Hảo  - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

472/2023/DSST ngày 10 tháng 10 năm 2023 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 19/2024/QĐST-VDS ngày 08 tháng 01 năm 2024  

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự : ông Nguyễn HBH J– sinh năm 1970 và bà 

Hồ NRHH– sinh năm 1976; Cùng địa chỉ: GFHG, phường JNTHB, quận RTH, Thành 

phố HBFGD 

 (Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự ông Nguyễn HBH J, bà Hồ NRHH 

- có mặt)                                

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

Căn cứ đơn yêu cầu đề ngày 23/9/2023 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

việc dân sự, người yêu cầu ông Nguyễn HBH J, bà Hồ NRHHcùng có ý kiến trình bày 

yêu cầu khởi kiện như sau: Ông Nguyễn HBH J– sinh năm 1970 và bà Hồ NRHH– 

sinh năm 1976 là vợ chồng, có đăng ký kết hôn vào năm 2005 tại Ủy ban nhân dân xã 

GFBEG, huyện JHJTYH, tỉnh JTYHU. Ông, bà có tổng cộng 03 người con chung gồm 

có : Nguyễn HRGHT – sinh năm 2002, NguyễnHGNMJGHYRFG– sinh năm 2004 và 

Nguyễn HRGHHRH – sinh năm 2013. Trong các người con thì trẻ 

NguyễnHGNMJGHYRFG– sinh năm 2004 chậm phát triển, tự kỷ dấu hiệu ngày càng 

nặng. Nay ông, bà cùng có yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với 

NguyễnHGNMJGHYRFG– sinh năm 2004. 

Người con chung của ông Nguyễn HRTTGHYYR, bà Hồ NRHHlà trẻ Nguyễn 

HRGHT – sinh năm 2002 có cùng chung ý kiến như ông TGHYTR bà Bé HRTGHY 

trình bày. 
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Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự :  

       - Người yêu cầu ông Nguyễn HRTHGY, bà Hồ NRHHvẫn giữ nguyên ý kiến, yêu 

cầu đã trình bày tuyên bố NguyễnHGNMJGHYRFG– sinh năm 2004 là người mất 

năng lực hành vi dân sự.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú trình bày ý kiến chính như sau:  

 + Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết việc dân sự từ khi thụ lý đến thời 

điểm này là đúng quy định pháp luật về thụ lý, về thẩm quyền, thu thập chứng cứ, xác 

định tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, thủ tục cấp, 

tống đạt các văn bản tố tụng và thời hạn chuẩn bị mở phiên họp theo Điều 27, Điều 35, 

Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 + Về nội dung: Căn cứ Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 và Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 9227/KLGĐ ngày 

22/11/2023 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nên có cơ 

sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu ông Nguyễn TGH, bà Hồ 

HRTGHR 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Ông NguyễnHGNMJGHYRFG– sinh 

năm 2004 có nơi cư trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 16-17) nên 

việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 48, Điều 

68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  

 [2] Về nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết: ông Nguyễn HRTHR, bà Hồ 

NRHHyêu cầu việc dân sự tuyên bố ông NguyễnHGNMJGHYRFGlà người mất năng 

lực hành vi dân sự. 

-Về quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự : Căn cứ vào lời trình bày thống nhất 

của các đương sự; căn cứ vào Giấy khai sinh của ông NguyễnHGNMJGHYRFG(bút 

lục 11) có cơ sở xác nhận ông HTRHGR là con ruột của ông Nguyễn HBH Jvà bà Hồ 

NRHH- là người có quyền yêu cầu trong việc dân sự tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự theo quy định Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Điều 22 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015 . 

-Xét yêu cầu việc dân sự : Căn cứ vào Giấy chứng nhận số 5496/2017/CN ngày 

16/8/2017 của Bệnh viện Nhi Đồng 1(bút lục 19); Kết luận giám định pháp y tâm thần 

theo trưng cầu số 9227/KLGĐ ngày 22/11/2023 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu 

vực thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 29-30) xác nhận như sau : 

 “… 1.1.Về y học : 

               Đương sự bị chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, tật chứng về tác 

phong đáng kể đòi hỏi theo dõi hoặc điều trị (F72.1-ICD10). 



 

3 

 

        1.2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi : 

                Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…” 

Căn cứ vào Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,  

có cơ sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu ông Nguyễn NFHN, bà Hồ 

JNHNT 

 [3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng do ông 

Nguyễn JHRYTGH, bà Hồ NRHHchịu, được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí do ông 

Nguyễn JRYTHJTHJ, bà Hồ NRHHđã nộp theo biên lai số AA/2023/0006829 ngày 

10/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn JHYTY, bà Hồ NRHHđã nộp đủ lệ phí. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 27, Điều 35, Điều 39, 

Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369, Điều 376, Điều 

377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án 

       1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của người yêu cầu ông Nguyễn 

JRYHR, bà Hồ JRYHRY 

Tuyên bố : ông NguyễnHGNMJGHYRFG- sinh năm 2004; Địa chỉ: GFHG, 

phường JNTHB, quận RTH, Thành phố HBFGD là người mất năng lực hành vi dân sự 

trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng do ông 

Nguyễn JRYH, bà Hồ NRHHchịu, được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí do ông 

Nguyễn JRTHY, bà Hồ NRHHđã nộp theo biên lai số AA/2023/0006829 ngày 

10/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn JRYHCRDY, bà Hồ NRHHđã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát 

nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp được quyền kháng nghị 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND quận Tân Phú;   

- Chi cục THADS quận Tân Phú; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM.HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiển 

 


